

    
NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 19 – LỚP 5
(08/01/2024 – 12/01/2024)
CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI GVNN
Các ba/mẹ và các con học sinh thân mến, 
Các ba/mẹ vui lòng xem bảng dưới đây để theo dõi nội dung học tập tuần này của các con nhé !
UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE?
Tài liệu: TÀI LIỆU BỔ TRỢ BME - KIDs
	Tiết
	Nội dung bài học
	Tài liệu bổ trợ
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	Vocabulary (Từ vựng):
- Sports Day (Ngày hội thể thao) Teacher’s Day (Ngày Nhà giáo) Independence Day (Ngày Quốc khánh) Children’s Day (Ngày Tết Thiếu nhi)
- Monday → Sunday (Thứ Hai -> Chủ nhật)
- play basketball (chơi bóng rổ)/ football (bóng đá)/ table tennis (bóng bàn)/ badminton (cầu lông)
● When will ____ be? ( Khi nào sẽ tới _____ ?)
- It’ll be on ____. (‘ll = will) (Nó sẽ vào _____.)
● What are you going to do on Sports Day? (Bạn sẽ làm gì vào Ngày hội Thể thao?)
- I’m going to ____. (Tôi sẽ ____.)
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	● Sentence stress: ‘When will ‘Sport Day’ be? (Trọng âm của câu: ‘When will ‘Sport Day’ be?)
Vocabulary (Từ vựng): 
take part in singing contest (tham gia cuộc thi hát) do boxing (chơi đấm bốc) cycle (đạp xe) celebrate (tổ chức) music festival (lễ hội âm nhạc)
Review (ôn tập): Sports Day (Ngày hội Thể thao) Teacher’s Day (Ngày Nhà Giáo) Independence Day (Ngày Quốc khánh) Children’s Day (Ngày Tết Thiếu nhi)
Monday → Sunday (Thứ Hai -> Chủ nhật) play basketball (chơi bóng rổ)/ football (bóng đá)/ table tennis (bóng bàn)/ badminton (cầu lông)
● When will ____ be? ( ___ là khi nào?)
- It’ll be on ____. (‘ll = will) (Nó sẽ vào _____.)
● What are you/ they going to do on Sports Day? 
(Bạn/ Họ sẽ làm gì vào Ngày hội Thể thao?)
- I’m/ We’re/ They’re going to ____. (Tôi/ Chúng tôi/ Họ sẽ ____.)
● What is he/ she going to do on Sports Day? 
(Anh ấy/ Cô ấy sẽ làm gì vào Ngày hội thể thao?)
- He’s/ She’s going to ____. (Anh ấy/ Cô ấy sẽ ____.)
	




* Ghi chú: 
· Các con học thuộc từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc.
· Khuyến khích các con tự luyện viết mỗi từ 2 dòng.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quý Phụ huynh trong việc đồng hành cùng con vui học!
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